
STT Mã số SV Họ và tên Giới Ngày sinh
Mã lớp Thời 

khóa biểu
1 B2503544 LÊ KHÁNH NGỌC Nữ 12/01/2007 AVTCM15
2 B2509604 LÊ NGUYỄN QUỲNH ANH Nữ 10/11/2007 AVTCM15
3 B2509605 NGUYỄN PHAN TRÚC ANH Nữ 14/06/2007 AVTCM15
4 B2509606 PHẠM NGỌC HUỲNH ANH Nữ 14/09/2007 AVTCM15
5 B2509607 PHẠM HUỲNH HẢI ANH Nam 29/06/2007 AVTCM15
6 B2509609 TRẦN KHÁNH DUY Nam 05/03/2007 AVTCM15
7 B2509610 NGUYỄN THÀNH ĐẠT Nam 30/11/2007 AVTCM15
8 B2509611 NGUYỄN THÀNH ĐÔ Nam 06/08/2007 AVTCM15
9 B2509612 NGUYỄN ĐẠI ĐỨC Nam 16/05/2007 AVTCM15
10 B2509613 BÍ NGỌC HƯƠNG GIANG Nữ 15/02/2007 AVTCM15
11 B2509614 NGUYỄN THỊ NGÂN HÀ Nữ 24/01/2007 AVTCM15
12 B2509615 PHAN DIỆP HÂN Nữ 18/01/2007 AVTCM15
13 B2509616 PHẠM QUANG HIỂN Nam 17/12/2007 AVTCM15
14 B2509617 TRẦN ĐỨC HUY Nam 18/04/2007 AVTCM15
15 B2509618 NGUYỄN HOÀNG KHOA Nam 25/01/2007 AVTCM15
16 B2509619 NGUYỄN VÕ CAO KỲ Nam 16/11/2007 AVTCM15
17 B2509620 LÂM ĐẠI LỘC Nam 01/03/2007 AVTCM15
18 B2509621 CAO PHAN PHƯƠNG NGHI Nữ 24/04/2007 AVTCM15
19 B2509622 NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC Nữ 15/02/2007 AVTCM15
20 B2509623 NGUYỄN HỒNG NGỌC Nữ 30/10/2007 AVTCM15
21 B2509624 NGUYỄN TRUNG NGUYÊN Nam 23/12/2007 AVTCM15
22 B2509625 PHAN TRỌNG NHÂN Nam 13/06/2007 AVTCM15
23 B2509626 NGUYỄN THỊ NGỌC NHƯ Nữ 21/01/2004 AVTCM15
24 B2509628 TÔ LÂM HOÀNG PHI Nam 03/03/2007 AVTCM15
25 B2509630 VÕ HỒNG PHÚC Nam 08/12/2007 AVTCM15
26 B2509631 LÊ HOÀNG QUÂN Nam 05/06/2007 AVTCM15
27 B2509632 DƯƠNG GIA QUYÊN Nữ 03/12/2007 AVTCM15
28 B2509633 NGUYỄN THÀNH TÀI Nam 28/12/2007 AVTCM15
29 B2509634 TRẦN HOÀNG TÂM Nam 21/11/2007 AVTCM15
30 B2509635 NGUYỄN HOÀNG THÁI Nam 13/03/2007 AVTCM15
31 B2509637 NGUYỄN HOÀNG THẮNG Nam 10/08/2007 AVTCM15
32 B2509638 CHẾ KIM THƯ Nữ 15/08/2007 AVTCM15
33 B2509639 TRẦN HUỲNH ANH THƯ Nữ 14/10/2007 AVTCM15
34 B2509641 NGUYỄN MINH TRÍ Nam 28/01/2007 AVTCM15
35 B2509643 NGUYỄN PHÚC AN TUYÊN Nữ 25/01/2007 AVTCM15
36 B2509644 NGUYỄN ĐỨC TƯỜNG Nam 01/12/2007 AVTCM15
37 B2509645 LÊ KHÁNH VY Nữ 28/03/2007 AVTCM15
38 B2509646 NGUYỄN TƯỜNG VY Nữ 10/12/2007 AVTCM15

Danh sách có 38 sinh viên.
PHÒNG ĐÀO TẠO
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